
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

T30/1 Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

07/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUẬN AN PHÁT

3702919054

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, khí đốt, dầu nhờn, mỡ máy; Bán 
buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661(Chính)

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, tôn; Bán buôn kim loại và 
quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng và clinker; - Bán buôn gạch xây, 
ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, 
véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ 
kim;

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử 
dụng trong nông nghiệp)

4669

7. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: bán buôn dầu lửa, khí dầu mỏ hóa lỏng, bếp gas, nhựa 
đường, chất phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, vật tư, thiết bị 
ngành xăng dầu và các ngành khác; bán buôn vật liệu xây 
dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước, linh kiện, thiết bị bưu 
chính viễn thông (trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUẬN AN 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: THUẬN AN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0796016869
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.000.000

8. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu diesel, ma zút, dầu nhờn, mỡ máy

4730

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh, gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh

4752

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà xưởng, kho 
tàng, nhà ở, văn phòng)

6810

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

12. Hoạt động pháp luật
Chi tiết:Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

6910

13. Vận tải hành khách đường sắt 4911

14. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

19. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp

5629

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG THỊ 
XUÂN 
HƯƠNG

1014 CT3C X2, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.000.0
00

6.000.000.000 20,000

013224265

2 ĐOÀN 
THANH KIÊN

KP Bình Thuận 2, 
Phường Thuận 
Giao, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.100.0
00

21.000.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.100.0
00

21.000.000.000 70,000

281113829
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3 NGUYỄN 
VĂN QUANG

P1014 CT3C X2 
Bắc Linh Đàm, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0350780011
23

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013224265
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1014 CT3C X2, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1014 CT3C X2, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ  XUÂN HƯƠNG Nữ

21/04/1979 Kinh Việt Nam

18/08/2009 CA. TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 07/10/2020 đến ngày 06/11/2020


